
UBND XÃ PHƯỚC CHÁNH Biểu số 111/CK TC-NSNN

Tổng số

Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân

Nguồn cân 

đối ngân 

sách

Nguồn 

đóng góp

TỔNG SỐ        40.693                -                  -                  -          27.696                -          27.696 

A Công trình chuyển tiếp        40.693                -                  -                  -          12.130                -          12.130 

I CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ        40.693                -                  -                  -          12.130                -          12.130 

1 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG        20.693                -                  -                  -            8.500                -            8.500 

-

Xây dựng bãi xử lý rác thải tập 

trung xã Phước Chánh (giai 

đoạn 1)

2025-2027        10.000          5.000 5000

-
Khu nghĩa trang nhân dân xã 

Phước Chánh (giai đoạn 1)
2025-2027        10.693          3.500 3500

2 CẤP, THOÁT NƯỚC        20.000                -                  -                  -            3.630                -            3.630 

-

Nước sinh hoạt kết hợp với

thủy lợi suối Xà Ka xã Phước

Chánh (giai đoạn 1)

2025-2027        20.000          3.630 3630

B Công trình khởi công mới        12.796                -          12.796 

I
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ

GIÁO DỤC DẠY NGHỀ
         3.500          3.500 

-

Đầu tư giải phóng mặt bằng 

phục vụ xây dựng Trường Mẫu 

giáo Phước Chánh

2026          1.000          1.000 

TT

(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-PKT  ngày       /01/2026 của phòng Kinh tế xã Phước Chánh)

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
(1)

 NĂM 2026

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: Triệu đồng

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Tổng dự toán được 

duyệt Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/2025

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2026

ng
hia

td
q-

13
/0

1/
20

26
 1

4:
00

:5
5-

ng
hia

td
q-

ng
hia

td
q-

ng
hia

td
q



Tổng số

Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân

Nguồn cân 

đối ngân 

sách

Nguồn 

đóng góp

TT

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Tổng dự toán được 

duyệt Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/2025

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2026

-

Nâng cấp trường PTDT BT

THCS Phước Chánh (HM: Khu

thể thao)

2026          2.500          2.500 

II KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ             196             196 

-

Mô hình phòng học thông minh

trường PTDT BT THCS Phước

Chánh

2026             196             196 

III CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ          9.100                -            9.100 

1 THỦY LỢI - THỦY SẢN          2.000                -            2.000 

-
Nâng cấp thuỷ lợi  Nước Rú 

thôn 5 xã Phước Chánh
2026          1.000 1000

-

Nâng cấp, sửa chữa thuỷ lợi 

nước Râu, nước Leo thôn 

Phước Công 2 xã Phước Chánh

2026          1.000 1000

2 ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ          2.500                -            2.500 

-
Khu dãn dân thôn 1 xã Phước 

Chánh
2026-2028          2.500 2500

3 GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ          4.600                -            4.600 

-
Đường sản xuất thôn 3 xã 

Phước Chánh
2026          1.200 1200

-
Đường sản xuất (Nước Leo) 

thôn Phước Công 2 giai đoạn 2
2026          1.000 1000

-

Xây dựng bờ kè suối Nước Non 

đường giao thông thôn 3 xã 

Phước Chánh

2026          1.200 1200ng
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Tổng số

Trong đó 

nguồn 

đóng góp 

của dân

Nguồn cân 

đối ngân 

sách

Nguồn 

đóng góp

TT

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó 

thanh toán 

khối lượng 

năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tên công trình

Thời gian 

khởi công - 

 hoàn 

thành

Tổng dự toán được 

duyệt Giá trị 

thực hiện 

đến 

31/12/2025

Giá trị đã 

thanh toán 

đến 

31/12/2026

-
Đường dãn dân thôn 3 xã 

Phước Chánh
2026          1.200 1200

C Dự nguồn phân bổ sau          2.770          2.770 
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